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GIÁO DỤC MẦM NON   

01  
Vũ Thị Hồng Nhung 

 30/10/1999 
Thôn Arớh, xã 

Tây Giang Đại học Mầm non    Đủ điều kiện tham dự vòng 2  

02  
Bhling Thị Thủy 

 30/12/1994 
Thôn Agrồng, 

xã Tây Giang 

Đại học 
Mầm non    Đủ điều kiện tham dự vòng 2  

03  
Alăng Thị Răm 

 06/9/1994 
Thôn Agrồng, 

xã Tây Giang 

Đại học Mầm non 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

04  
Bnướch Thị Lan 

 24/04/2003 
Thôn R'cung, xã 

Avương 

Đại học Mầm non 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

05  
Ngô Thị Lê Giang 

 11/10/1994 
Thôn Galâu, xã 

Avương 

Đại học Mầm non 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

06  
Riah Thị Ngẩn Ngơ 

 31/12/2003 
Thôn H'juh, xã 

Hùng Sơn 

Đại học Mầm non 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

07  
Alăng Thị My 

 16/07/1997 
Thôn Galâu, xã 

Avương 

Đại học Mầm non 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

08  
Zơrâm Thị Apớch 

 03/03/1996 
Thôn Da'ding, 

xã Hùng Sơn 

Đại học Mầm non 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

09  
Ađíh Thị Mi 

 04/5/1997 
Thôn Côn Zốt, 

xã Laêê 

Đại học Mầm non 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 



10  
Pơloong Thị Dam 

 02/6/1995 
Thôn Agríh, xã 

Hùng Sơn 

Đại học Mầm non 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

11  
Hồ Thị Sim 

 26/3/2002 
Xã Ba Lòng- 

Tỉnh Quảng Trị 

Đại học Mầm non 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

12  

Arâl Thị Hé 

 04/8/1995 

Tổ dân phố Tà 

Vạc- xã Đông 

Giang 

Đại học Mầm non 

   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

TC: 12            

GIÁO DỤC TIỂU HỌC   

01  Pơloong Dương 
07/06/1994 

 
 

Thôn Tưr, xã 

Tây Giang 

Đại học 
GDTH    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

02  Alăng Thị Ro  21/09/1997 
Thôn Tưr, xã 

Tây Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

03  Bling Thị Lý  30/08/2003 
Thôn Tưr, xã 

Tây Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

04  Zơrâm Thị Apinh  18/01/2002 
Thôn Da'ding, 

xã Hùng Sơn 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

05  Aviết Thị Rác  29/05/2003 
Thôn Adzốc, xã 

Avương 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

06  Arất Hoan 
15/3/1999 

 
 

Thôn Axoo, xã 

Tây Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

07  Hốih Thị Đáo  06/4/1992 
Thôn Tavang, 

xã tây Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

08  Arất Thị Liu  16/07/2003 

Thôn Tungung-

abung, xã Đông 

Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

09  Hốih Thị Hồng  28/06/2003 
Thôn Ga'nil. Xã 

Hùng sơn 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

10  Cơlâu Thị Viên  21/02/20003 
Thôn Voong. 

Xã Hùng sơn 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

11  Blúp Thị Chát  25/02/2002 
Thôn Pring, xã 

Nam Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 



12  Alăng Thị Nhí  24/11/1999 
Thôn Bhơhồng, 

xã Đông Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

13  Alăng Thị Liên  15/05/1995 
Thôn Pa nai, xã 

Đông Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

14  Arất Thị Như   03/6/1999 
Thôn Banuối, xã 

Sông Kôn 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

15  Ríah Chil 
18/5/1994 

 
 

Thôn Tavang, 

xã tây Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

16  P'loong Danh  
19/01/2003 

 
 

Thôn Da'ding, 

xã Hùng Sơn 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

17  Pơloong Thị Hép  
05/ 7/1995 

 

Thôn Aching- 

xã Tây Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

18  Zơrâm Bảo 
08/ 8/2003 

 
 

Thôn Labơ- xã 

Nam Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

19  Avô Thị Loan  01/3/2003 
ThônTà Đắc - 

xã Bến Giằng 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

20  Pơloong Thị Lý  18/6/2003 
Thôn Labơ- xã 

Nam Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

21  Bling Bríu Hoàng Vũ 
30/5/2003 

 
 

Thôn Arơh - xã 

Tây Giang 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

22  Phạm Thị Bích Duyên  02/8/2002 
Xã Ba Đông- 

tỉnh Quảng Ngãi 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

23  Riah Thị Nhung  13/02/2002 
Thôn Tà Đắc - 

xã Bến Giàng 

Đại học GDTH 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

TC: 23     
  

   
 

 

TIỂU HỌC  ( Tiếng Anh) 

01  Alăng Thị Bình  01/4/2000 

Thôn Nal, xã 

Tây Giang 

 

Đại học ĐH NN    Đủ điều kiện tham dự vòng 2  

TC: 01            

  



TRUNG HỌC CƠ SỞ ( KHTN) 

01  Zơrâm Thị Chung  23/05/1998 
Thôn Ki'noonh. 

Xã Hùng sơn 
Đại học 

GV KH-TN 

(Sinh học) 
   Đủ điều kiện tham dự vòng 2  

02  Hiên Thị Ghiếp  17/5/1998 
Thôn H'juh- xã 

Hùng Sơn 
Đại học 

GV KH-TN 

(Sinh học) 
   Đủ điều kiện tham dự vòng 2  

03  Arâl Thị Hen  15/8/1998 

Tổ dân phố Tà 

Vạc- xã Đông 

Giang 

Đại học 
GV KH-TN 

(Sinh học) 
   Đủ điều kiện tham dự vòng 2  

04  Alăng Thị Vân   12/3/1990 
Thôn Bến Hiên, 

xã Bến Hiên 
Đại học 

GV KH-TN 

(Vật lý) 
   Đủ điều kiện tham dự vòng 2  

05  Alăng Thị Hội  12/3/1999 
Thôn Arung- xã 

Hùng Sơn 
Đại học 

GV KH-TN 

(Vật lý) 
   Đủ điều kiện tham dự vòng 2  

06  Trần Thị Ngọc Trinh  18/9/2003 
Thôn Gò Hàn - 

xã Hoà Tiến 
Đại học GV KH-TN        

TC: 06            

TRUNG HỌC CƠ SỞ  ( LS-ĐL) 
 

01  Bling Thị Nhớ  14/05/1999 
Thôn R'cung, xã 

Avương 

Đại học 
GV Địa lý    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

02  Alăng Khuyên 12/3/1999  
Bhlố, xã 

Avương 

Đại học 
GV Địa lý    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

03  Hồ Thị Hồng Ly  05/12/1995 
Thôn Aréc- xã 

Avương 

Đại học 
GV Địa lý    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

04  Zơrâm Thị Lâm  16/4/2002 
Thôn Arooi - xã 

Hùng Sơn 

Đại học 
GV Địa lý    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

05  Alăng Thị Điệp  01/5/2002 
Thôn R'cung, xã 

Avương 

Đại học 
GV Lịch sử    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

06  Cơlâu Thị Tiên  06/2/1999 
Thôn Argồng, 

xã Tây Giang 

Đại học 
GV Lịch sử    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

07  Alăng Quốc 02/06/2003  
Thôn Tur, xã 

Tây Giang 

Đại học 
GV Lịch sử    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

08  Arất Ngan 19/12/2000  
Thôn Tu ngung-

abung, xã Đông 

Đại học 
GV Lịch sử    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 



Giang 

09  Ríah Thị Dốp  07/03/1998 
 Thôn Xa ơi, xã 

Avương 

Đại học 
GV Lịch sử    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

10  Bríu Thị Hệ  
01/08/1997 

Thôn Gadoong, 

xã  Sông Vàng 

Đại học 
GV Lịch sử    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

11  
Nguyễn Song An 

01/04/1999 
 

Thôn Gadoong, 

xã  Sông Vàng 

Đại học 
GV Lịch sử    

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

TC: 11 
 

 
  

 
    

 
 

TRUNG HỌC CƠ SỞ  ( Ngữ Văn) 
 

01  Alăng Thị Hiên  20/04/1994 
Thôn Tr'lêê, xã 

Tây Giang 
Đại học 

Ngữ Văn 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

02  Bríu Thị Loan  22/02/2002 
Thôn Gừng, xã 

Đông Giang 
Đại học 

 

Ngữ Văn    
Đủ điều kiện tham dự vòng 2 

 

03  Alăng Thị Tâm  07/9/1996 
Thôn Tà vạc- xã 

Đông Giang 

Đại học Ngữ Văn 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

04  Bhnướch Mỹ Yến  09/7/2001 
Thôn Cà Lai- xã 

Bến Giằng 

Đại học Ngữ Văn 
   

Đủ điều kiện tham dự vòng 2 
 

TC: 04     
  

   
 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ  ( Tiếng Anh) 

01  Zơrâm Thị Trang  01/01/1997 
Thôn Ahu, xã 

Tây Giang 

Đại học Tiếng Anh 
   Đủ điều kiện tham dự vòng 2  

TC: 01     
  

     

 

Tổng cộng: 58 thí sinh 

 
 


